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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc chuẩn y điểm chuẩn và số lượng học sinh trúng tuyển vào lớp 10 của các 

trường trung học phổ thông tổ chức xét tuyển sinh năm học 2018-2019 

       

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

Căn cứ Quyết định số 1638/QĐ-UBND ngày 08/6/2016 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Đắk Lắk về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Giáo dục và Đào tạo; Quyết định số 1137/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/04/2014 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học 

phổ thông; 

Căn cứ Quyết định số 191/QĐ-SGDĐT ngày 05/4/2018 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo tỉnh Đắk Lắk về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm học 2018-2019; 

Căn cứ Kế hoạch số 2775/UBND-KGVX ngày 11/4/2018 của UBND tỉnh về 

tuyển sinh THPT năm học 2018-2019; 

Căn cứ tờ trình của Chủ tịch hội đồng tuyển sinh các trường THPT tổ chức xét 

tuyển và Biên bản cuộc họp của Hội đồng xét duyệt kết quả tuyển sinh vào lớp 10 

năm học 2018-2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo ngày 30/7/2018; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Chuẩn y điểm chuẩn và số lượng học sinh trúng tuyển vào lớp 10 của 

các trường THPT tổ chức xét tuyển sinh năm học 2018-2019 (có danh sách kèm 

theo). 

Điều 2. Các trường THPT xét tuyển sinh có trách nhiệm thông báo công khai 

kết quả tuyển sinh cho học sinh và cha mẹ học sinh biết để nộp hồ sơ nhập học. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng Phòng Giáo dục Trung học, Trưởng  

Phòng Kế hoạch - Tài chính, trưởng các phòng, ban có liên quan thuộc Sở Giáo dục 

và Đào tạo, Hiệu trưởng các trường THPT tổ chức xét tuyển sinh năm học 2018-

2019 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

 

 Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo Sở (để b/c); 

- Lưu: VT, GDTrH. 

GIÁM ĐỐC 

(Đã ký) 

 

Phạm Đăng Khoa 

 

 



 

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK 

    

      
ĐIỂM CHUẨN VÀ SỐ LƯỢNG HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 

CỦA CÁC TRƯỜNG THPT XÉT TUYỂN SINH, NĂM HỌC 2018-2019 

(Kèm theo Quyết định số 521/QĐ-SGDĐT ngày  30/7/2018 của Giám đốc Sở GDĐT Đắk Lắk) 

STT Huyện, TX, Tp Tên trường 
Chỉ 

tiêu 

Điểm 

chuẩn 

Tổng số 

được 

tuyến 

Ghi chú 

1 

Buôn Ma Thuột 

THPT Buôn Ma Thuột 540 36.00 556 Tiếng Pháp: 25 

2 THPT Lê Quý Đôn 550 28.00 570   

3 THPT Chu Văn An 580 31.50 597   

4 THPT Hồng Đức 600 28.50 618   

5 THPT Cao Bá Quát 500 23.00 443   

6 THPT Lê Duẩn 440 24.00 457   

7 THPT Trần Phú 420 23.00 401   

8 

Buôn Hồ 

THPT Buôn Hồ 480 29.50 489   

9 THPT Hai Bà Trưng 320 23.00 304   

10 THPT Huỳnh Thúc Kháng 350 27.50 357   

11 
Krông Buk 

THPT Nguyễn Văn Cừ 270 24.00 272   

12 THPT Phan Đăng Lưu 340 23.00 340   

13 

Krông Năng 

THPT Lý Tự Trọng 250 22.00 226   

14 THPT Nguyễn Huệ 500 29.50 520   

15 THPT Phan Bội Châu 450 23.00 461   

16 THPT Tôn Đức Thắng 340 23.50 318   

17 
Buôn Đôn 

THPT Buôn Đôn 350 26.00 360   

18 THPT Trần Đại Nghĩa 320 24.00 349   

19 
Krông Bông 

THPT Trần Hưng Đạo 300 23.50 325   

20 THPT Krông Bông 580 25.00 580   

21 

Krông Ana 

THPT Hùng Vương 350 25.50 359   

22 THPT Krông Ana 420 26.00 422   

23 THPT Phạm Văn Đồng 230 28.00 246   

24 

Ea Hleo 

THPT Phan Chu Trinh 540 28.00 551   

25 THPT Ea Hleo 600 27.00 609   

26 THPT Trường Chinh 450 23.00 364   

27 
M' Đrăk 

THPT Nguyễn Tất Thành 540 29.00 545   

28 THPT Nguyễn Trường Tộ 310 22.00 227   

29 

Krông Pắc 

THPT Phan Đình Phùng 420 27.50 425   

30 THPT Quang Trung 340 24.00 360   

31 
THPT Nguyễn Thị Minh 

Khai 
230 

28.50 
264 

  

32 THPT Nguyễn Công Trứ 420 24.00 413   

33 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 460 24.00 461   

34 THPT Lê Hồng Phong 380 30.00 382   

35 
Cư M'gar 

THPT Cư M'gar 630 30.50 632   

36 THPT Lê Hữu Trác 670 24.00 612   



37 THPT Trần Quang Khải 360 26.00 364   

38 THPT Nguyễn Trãi 400 21.00 383   

39 
Cư Kuin 

THPT Việt Đức 520 23.50 531   

40 THPT Y Jút 560 28.00 573   

41 

Ea Kar 

THPT Ngô Gia Tự 558 29.50 558   

42 THPT Nguyễn Thái Bình 350 29.00 350   

43 THPT Trần Nhân Tông 420 22.00 384   

44 THPT Trần Quốc Toản 410 26.50 414   

45 
Ea Súp 

THPT Ea Rốk 300 21.50 313   

46 THPT Ea Súp 460 24.50 465   

47 Lắk THPT Lắk 700 23.50 693   

Tổng cộng: 
  

20,508  
  

    

20,443    

 


